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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 02 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

01:30 IBT Tangguh 3.6/4.2 111 LS 135 LS 136 Tổng hợp Cầu 8 P0 Ngô Sỹ Trường/PTSC 

02:00 Trường An 26 1.0/2.6 76 2387 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

02:00 Trường An 126 5.0/5.5 95,18 5688 NS 02 CDXMNS Jetty 2 P0 Nguyễn Hữu Ngọc/Nil 

04:00 Hà Dương 88 3.4/3.4 79 3121 Nil Tổng hợp Cầu 3 P0 Nil 

04:00 ROYAL 36 3.5/4.5 102 6209 Ptsc 05; 06 LHDNS 4ALHD P0 Ngô Sỹ Trường/NSA 

06:00 Haian Dell 5.0/6.0 172 22801 Vas 3006;3008 Tổng hợp P0 1QT Trần Lam giang/HA 

06:00 Cnc Uranus 8.0/8.4 169 23367 Vas 3006;3008 Tổng hợp P0 3QT Nguyễn Hữu Hải/NSA 

06:00 Minh Hằng 198 5.1 79 3804 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

07:00 Thái Hà 66 1.0/2.6 79 3916 Nil Tổng hợp Khu neo Jetty 2 Trần Đức Việt/Nil 

09:00 Hùng Khánh 226 3.0/5.0 89 4850 LS: 135 Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

10:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Ngô Sỹ Trường/PTSC 

10:00 An Hưng 36 4.5/4.5 79 3342 Nil  Tổng hợp Cầu 1 Khu neo  Nil 

12:00 Ken Yo 4.9/6.7 184 38393 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Lp 

13:00 Phương Đông 05 3.0/4.8 150 23724 Nil Tổng hợp P0 Khu neo ĐTP 

13:00 FLORA 5.3/6.3 96 4710 Vas:3006 Tổng hợp 1QT P0 Ngô Sỹ Trường/KBP 

13:30 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Lam Giang/HV 

14:00 Việt Nhật 06 3.0 79 4201 Nil Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

14:00 Nhà Bè 10 3.0/4.0 108 7958 PTSC 05; 06 LHDNS P0 2ALHD Trần Huy Hoàng/Vitaco 

14:30 Ngọc An 68 2.0/3.0 92 4998 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Đỗ Tuấn Anh/Vitaco 

15:30 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 01.8.2025 

17:00 Bảo Long 03 0.8/2.4 79 3291 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

18:00 Trường An 26 1.0/2.6 76 2387 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 
18:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

18:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Lam Giang/HV 

18:00 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 Nil 

18:00 Calypso 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Bùi Thanh Tùng/HV 



19:00 An Hưng 36 4.5/4.5 79 3342 Nil  Tổng hợp P0 Cầu 1 Nil 

20:00 Tao Treasure 6.6/7.8 158 20035 
VAS 3006;  

SH 02 
Tổng hợp 4QT P0 Trần Lam Giang/LP 

20:00 Khánh Linh 666 0.8/2.3 79 4845 Nil Tổng hợp P0 5QT Ngô Sỹ Trường/Nil 

20:30 Confidence 4.2/5.7 142 15708 Ns 01; Hc 06 CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Hữu Hải/NSCC 

21:00 Blue Ocean 01 2.0/4.5 96 4939 Nil  LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

21:00 Eminence 3.7/5.7 147 20872 NS 0; HC 06 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Trần Lam Giang/NSCC 

23:30 Dht Jaguar 20.5 333 299629 Nil  LHDNS P0 Khu neo Pvt 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  

- Phòng AT&ANHH;                 

- CN  Hoa tiêu VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT 
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